	PHÒNG GD-ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚĐiểm

	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN : TOÁN – LỚP 4
Năm học: 2021 – 2022
( thời gian : 40 phút )



                         Họ và tên : ………………………………….................  Lớp : ……...

                                       I. LỊCH SỬ  (5 điểm) 
Khoanh vào chữ cái câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: (0,5đ) Trong lịch sử dân tộc, cha ông ta đã ba lần đánh thắng giặc Mông – Nguyên sang xâm lược nước ta. Đó là vào thời nào?
A.Vào thời nhà Lý                                        C.  Vào thời nhà Trần
1. Vào thời nhà Hậu Lê                               D. Vào thời nhà Tây Sơn
Câu 2: (0,5đ)Các trận đánh lớn của quân Tây Sơn Trong trận đại phá quân Thanh là:
A. Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa                C. Hà Hồi, Tây Sơn, Đống Đa
B. Yên Thế, Ngọc Hồi, Đống Đa              D. Hà Hồi, Ngọc Hồi, Phú Xuyên
Câu 3: (0,5đ) Hàng năm, đến ngày 5 tết, Gò Đống Đa (Hà Nội) diễn ra lễ hội nào?
A. Kỉ niệm quân Tây Sơn tiêu diệt quân Trịnh
B. Giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh.
C. Kỉ niệm ngày Quang Trung chiến thắng ở trận Ngọc Hồi
D. Kỉ niệm ngày Quang Trung chiến thắng ở trận Hà Hồi
Câu 4: (0,5đ) Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn, làm chủ toàn bộ vùng đất Đàng     Trong, Nguyễn Huệ đã làm gì?
          A. Tiến quân vào Nam, xây dựng chính quyền vững mạnh
B. Tiến quân ra Bắc, tiêu diệt họ Trịnh, thống nhất giang sơn.
C. Tiến quân ra Bắc, tiêu diệt họ Mạc, thống nhất giang sơn.
D. Tiến quân ra Bắc, xây dựng kinh đô.
Câu 5: (0,5đ) Kinh đô nhà Nguyễn ở đâu?
             A. Thăng Long                 B. Hoa Lư                   C. Huế          D. Thanh Hóa
Câu 6: (1đ) Điền các từ ngữ: (khuyến nông, ruộng hoang, làng quê, tươi tốt) vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp. 
             Quang Trung ban bố "Chiếu .......................................", lệnh cho dân đã từng bỏ ............................... phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ................................ . Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại .............................., làng xóm lại thanh bình.
Câu 7: (0,5đ) Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm mục đích gì ?
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
A. Phát triển kinh tế.
B. Bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc.
C. Bảo vệ chính quyền.
D. Chữ Nôm hay hơn chữ Hán.
Câu 8: (1đ) Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? Em có nhận xét gì về việc làm của nhà Hậu Lê?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





                                       II. ĐỊA LÍ  (5 điểm) 
Khoanh vào chữ cái câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: (0,5đ) Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp là do đâu ?
A. Đồng bằng nằm ở ven biển.	          B. Đồng bằng có nhiều cồn cát.
C. Đồng bằng có nhiều đầm, phá.	D. Núi lan ra sát biển.
Câu 2. (0,5đ) Những địa danh thuộc thành phố Huế là:
A. Chợ Đông Ba, chợ Bến Thành, Ngọ Môn, sông Hương.
B. Chợ Đông Ba, Ngọ Môn, lăng Tự Đức, sông Hương.
C. Cầu Trường Tiền, núi Ngự Bình, sông Cầu, sông Hương.
D. Núi Ngự Bình, sông Đà, sông Hương, lăng Tự Đức.
Câu 3: (0,5đ) Quần đảo Trường Sa  thuộc tỉnh nào sau đây?
1. Quảng Ngãi.            B. Đà Nẵng                C. Khánh Hòa          D. Thừa Thiên Huế
Câu 4: (0,5đ) Có thể khai thác gì ở biển Đông? 
A. Muối.            B. Muối, khoáng sản, hải sản.       C. Khoáng sản          D. Hải sản
Câu 5: (1đ) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành nội dung sau:
a) Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông ………………….  Đây là thành phố và là trung tâm công nghiệp ……………….. của đất nước. 
b) Thành phố Cần Thơ nằm bên bờ sông ………., ở trung tâm đồng bằng song …………………. .

Câu 6: (1đ) Nối ô ở cột A phù hợp với ô ở cột B:
	A
	
	B

	1. Vịnh Bắc Bộ
	
	a) Nổi tiếng về hồ tiêu, nước mắm ngon.

	2. Vịnh Hạ long
	
	b) Nơi có nhiều đảo nhất nước.

	3. Đảo Phú Quốc
	
	c) Dãy núi cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

	4. Hoàng Liên Sơn
	
	d) Là thắng cảnh nổi tiếng.



Câu 7:  (1đ) Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

























ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
LỊCH SỬ
Câu 1: (0,5 điểm) 
C.  Vào thời nhà Trần
Câu 2:  (0,5 điểm) 
A. Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa                
Câu 3: (0,5 điểm) 
          B. Giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh.
Câu 4: (0,5 điểm) 
B. Tiến quân ra Bắc, tiêu diệt họ Trịnh, thống nhất giang sơn.
Câu 5:  (0,5 điểm) 
          C. Huế
Câu 6:  (1 điểm) 
             (Thứ tự điền: khuyến nông - làng quê - ruộng hoang -  tươi tốt)
Câu 7: (0,5 điểm) 
(Thứ tự cần điền: S, Đ, S, S)
Câu 8: (1 điểm) 
* Đặt ra lễ xứng danh (lễ đọc tên người đỗ).
- Lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng).
- Khắc tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu.
* Qua việc làm trên ta thấy thời Hậu Lê việc thi cử diễn ra nề nếp và có quy củ.
                                                           
 ĐỊA LÍ
Câu 1: (0,5 điểm) 
	D. Núi lan ra sát biển.
Câu 2: (0,5 điểm)
B. Chợ Đông Ba, Ngọ Môn, lăng Tự Đức, sông Hương.
Câu 3:  (0,5 điểm) 
           C. Khánh Hòa          
Câu 4:  (0,5 điểm)
A. Muối.            B. Muối, khoáng sản, hải sản.       C. Khoáng sản          D. Hải sản
Câu 5: (1 điểm) 
a) Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn. Đây là thành phố và là trung tâm công nghiệp lớn nhất của đất nước. 
b) Thành phố Cần Thơ nằm bên bờ sông Hậu, ở trung tâm đồng bằng song Cửu Long.
Câu 6: (1 điểm. Nối đúng mỗi 0,25) 1-b ; 2-d ; 3-a ; 4-c
	A
	
	B

	1. Vịnh Bắc Bộ
	
	a) Nổi tiếng về hồ tiêu, nước mắm ngon.

	2. Vịnh Hạ long
	
	b) Nơi có nhiều đảo nhất nước.

	3. Đảo Phú Quốc
	
	c) Dãy núi cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

	4. Hoàng Liên Sơn
	
	d) Là thắng cảnh nổi tiếng.



Câu 10.  (1 điểm) Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta ?
Vai trò của Biển Đông:
· Điều hòa khí hậu.
· Là kho muối vô tận. Có nhiều khoáng sản, hải sản quý.
· Có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vùng vịnh thuận lợi cho phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển.

